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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO tại Công văn số 466/CT-XDCN ngày 12/9/2011 về việc xin phê duyệt phương án giá nước sạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO như sau:
1. Tỷ lệ thất thoát: 26%.

2. Sản lượng nước thương phẩm: 3.810.600m3.

3. Lợi nhuận định mức (3%/vốn chủ sở hữu): 1.200.000.000 đồng/năm.
4. Giá tiêu thụ bình quân 01m3 nước sạch: 7.051 đồng/m3 (đã có thuế giá trị gia tăng 5%).

	Số

TT
	Nội dung chi phí
	Đơn vị

tính
	Thành tiền

	1
	Chi phí nguyên vật liệu
	Đồng
	8.992.102.109

	2
	Chi nhân công
	Đồng
	2.415.399.390

	3
	Chi phí sản xuất chung
	Đồng
	8.701.338.610

	4
	Giá thành sản xuất
	Đồng
	20.108.840.109

	5
	Chi phí bán hàng
	Đồng
	1.747.740.920

	6
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	Đồng
	2.507.770.235

	7
	Giá thành toàn bộ
	Đồng
	24.364.351.264

	8
	Lợi nhuận định mức 3% VCSH
	Đồng
	1.200.000.000

	9
	Giá tiêu thụ bình quân nước sạch
(chưa có thuế giá trị gia tăng 5%)
	Đồng/m3
	6.715


5. Giá cung cấp nước sạch cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

	Số

TT
	Đối tượng sử dụng
	Hệ số

giá theo

TTLT  số 95/2009
	Hệ số

tính giá

của Công ty 
	Đơn giá

(đồng/m3)

	1
	Nước sinh hoạt của các hộ dân cư:
	
	
	

	a
	Từ 0m3 đến 10m3
	0,80
	0,71
	4.800

	b
	Từ trên 10m3 đến 20m3
	1,00
	0,97
	6.500

	c
	Từ trên 20m3 đến 30m3
	1,20
	1,16
	7.800

	d
	Trên 30m3
	2,00
	1,41
	9.500

	2
	Cơ quan hành chính, sự nghiệp
	1,20
	1,16
	7.800

	3
	Đơn vị sản xuất vật chất:
	
	
	

	a
	Bán trực tiếp
	1,50
	1,20
	8.100

	b
	Bán qua đồng hồ tổng
	
	1,08
	7.250

	4
	Đơn vị kinh doanh dịch vụ
	3,00
	2,46
	16.500


Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ phương án giá nước được duyệt, Công ty TNHH một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO quyết định giá cung cấp nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài giá nước sạch cho sinh hoạt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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